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A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 28.778.832.511 18.028.688 28.778.832.511 18.028.688 13.164.786.666 13.164.786.666 3.210.254.109 3.210.254.109 9.598.724.184 9.598.724.184 2.805.067.552 2.805.067.552 18.028.688 18.028.688

I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ 10.695.697.005 18.028.688 10.695.697.005 18.028.688 5.767.033.592 5.767.033.592 1.771.215.229 1.771.215.229 1.622.224.184 1.622.224.184 1.535.224.000 1.535.224.000 18.028.688 18.028.688

340 341 Quản lý nhà nước 9.160.473.005 9.160.473.005 5.767.033.592 5.767.033.592 1.771.215.229 1.771.215.229 1.622.224.184 1.622.224.184

6000 Tiền lương 3.849.232.856 3.849.232.856 2.268.521.654 2.268.521.654 820.557.900 820.557.900 760.153.302 760.153.302

6001 Lương theo ngạch, bậc 3.849.232.856 3.849.232.856 2.268.521.654 2.268.521.654 820.557.900 820.557.900 760.153.302 760.153.302

6050
Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên 

theo hợp đồng
264.444.250 264.444.250 110.964.250 110.964.250 112.320.000 112.320.000 41.160.000 41.160.000

6051
Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo 

hợp đồng
264.444.250 264.444.250 110.964.250 110.964.250 112.320.000 112.320.000 41.160.000 41.160.000

6100 Phụ cấp lương 1.399.550.007 1.399.550.007 859.541.572 859.541.572 287.343.031 287.343.031 252.665.404 252.665.404

6101 Phụ cấp chức vụ 189.040.025 189.040.025 120.917.225 120.917.225 32.362.800 32.362.800 35.760.000 35.760.000

6105 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 73.094.524 73.094.524 30.183.619 30.183.619 31.469.051 31.469.051 11.441.854 11.441.854

6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 6.109.000 6.109.000 3.129.000 3.129.000 2.980.000 2.980.000

6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 79.034.815 79.034.815 66.965.815 66.965.815 10.281.000 10.281.000 1.788.000 1.788.000

6115
Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên 

nghề
29.670.532 29.670.532 29.670.532 29.670.532

6124 Phụ cấp công vụ 1.011.873.111 1.011.873.111 599.735.381 599.735.381 213.230.180 213.230.180 198.907.550 198.907.550

6149 Phụ cấp khác 10.728.000 10.728.000 8.940.000 8.940.000 1.788.000 1.788.000

6200 Tiền thưởng 61.930.000 61.930.000 61.930.000 61.930.000

6201 Thưởng thường xuyên 61.930.000 61.930.000 61.930.000 61.930.000

6250 Phúc lợi tập thể 524.324.802 524.324.802 351.000.000 351.000.000 88.886.031 88.886.031 84.438.771 84.438.771

6253 Tiền tàu xe nghỉ phép năm 750.000 750.000 750.000 750.000

6299 Chi khác 523.574.802 523.574.802 351.000.000 351.000.000 88.136.031 88.136.031 84.438.771 84.438.771

6300 Các khoản đóng góp 954.904.592 954.904.592 552.833.881 552.833.881 213.317.591 213.317.591 188.753.120 188.753.120

6301 Bảo hiểm xã hội 740.845.115 740.845.115 430.424.899 430.424.899 163.932.361 163.932.361 146.487.855 146.487.855

6302 Bảo hiểm y tế 127.839.355 127.839.355 73.769.938 73.769.938 28.957.218 28.957.218 25.112.199 25.112.199

6303 Kinh phí công đoàn 84.149.222 84.149.222 48.102.944 48.102.944 19.304.812 19.304.812 16.741.466 16.741.466

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 2.070.900 2.070.900 536.100 536.100 1.123.200 1.123.200 411.600 411.600
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6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 810.778.756 810.778.756 702.053.270 702.053.270 43.121.187 43.121.187 65.604.299 65.604.299

6404 Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ 810.778.756 810.778.756 702.053.270 702.053.270 43.121.187 43.121.187 65.604.299 65.604.299

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 164.293.188 164.293.188 101.985.499 101.985.499 29.531.840 29.531.840 32.775.849 32.775.849

6501 Tiền điện 139.700.379 139.700.379 93.856.092 93.856.092 17.543.097 17.543.097 28.301.190 28.301.190

6502 Tiền nước 13.722.709 13.722.709 4.777.407 4.777.407 6.210.643 6.210.643 2.734.659 2.734.659

6503 Tiền nhiên liệu 3.603.100 3.603.100 3.603.100 3.603.100

6504 Tiền vệ sinh, môi trường 5.655.000 5.655.000 1.740.000 1.740.000 2.175.000 2.175.000 1.740.000 1.740.000

6549 Chi khác 1.612.000 1.612.000 1.612.000 1.612.000

6550 Vật tư văn phòng 269.617.556 269.617.556 161.890.176 161.890.176 64.259.080 64.259.080 43.468.300 43.468.300

6551 Văn phòng phẩm 75.501.000 75.501.000 41.288.000 41.288.000 16.243.000 16.243.000 17.970.000 17.970.000

6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

6553 Khoán văn phòng phẩm 15.920.000 15.920.000 15.920.000 15.920.000

6599 Vật tư văn phòng khác 176.196.556 176.196.556 104.682.176 104.682.176 48.016.080 48.016.080 23.498.300 23.498.300

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 70.407.393 70.407.393 31.764.685 31.764.685 15.653.569 15.653.569 22.989.139 22.989.139

6601
Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện 

thoại), thuê bao đường điện thoại, fax
20.738.810 20.738.810 8.820.528 8.820.528 2.856.443 2.856.443 9.061.839 9.061.839

6603 Cước phí bưu chính 5.567.626 5.567.626 125.000 125.000 5.442.626 5.442.626

6605
Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước 

phí Internet, thuê đường truyền mạng
22.176.857 22.176.857 11.594.857 11.594.857 2.662.000 2.662.000 7.920.000 7.920.000

6606 Tuyên truyền, quảng cáo

6608
Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí 

thư viện
9.924.100 9.924.100 1.624.300 1.624.300 3.492.500 3.492.500 4.807.300 4.807.300

6618 Khoán điện thoại 12.000.000 12.000.000 9.600.000 9.600.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

6650 Hội nghị 21.733.000 21.733.000 21.103.000 21.103.000 630.000 630.000

6651 In, mua tài liệu 944.000 944.000 944.000 944.000

6652 Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên 800.000 800.000 800.000 800.000

6657 Các khoản thuê mướn khác 630.000 630.000 630.000 630.000

6699 Chi phí khác 19.359.000 19.359.000 19.359.000 19.359.000

6700 Công tác phí 50.030.000 50.030.000 16.830.000 16.830.000 28.100.000 28.100.000 5.100.000 5.100.000
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6702 Phụ cấp công tác phí 31.880.000 31.880.000 9.780.000 9.780.000 22.100.000 22.100.000

6703 Tiền thuê phòng ngủ 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000

6704 Khoán công tác phí 15.900.000 15.900.000 4.800.000 4.800.000 6.000.000 6.000.000 5.100.000 5.100.000

6750 Chi phí thuê mướn 89.590.000 89.590.000 70.895.000 70.895.000 7.895.000 7.895.000 10.800.000 10.800.000

6751 Thuê phương tiện vận chuyển 17.300.000 17.300.000 10.600.000 10.600.000 6.000.000 6.000.000 700.000 700.000

6757 Thuê lao động trong nước 36.100.000 36.100.000 26.000.000 26.000.000 10.100.000 10.100.000

6758 Thuê đào tạo lại cán bộ 18.905.000 18.905.000 17.010.000 17.010.000 1.895.000 1.895.000

6799 Chi phí thuê mướn khác 17.285.000 17.285.000 17.285.000 17.285.000

6900
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên 

môn và các công trình cơ sở hạ tầng
59.803.600 59.803.600 49.283.600 49.283.600 2.300.000 2.300.000 8.220.000 8.220.000

6901 Ô tô dùng chung 8.872.600 8.872.600 8.872.600 8.872.600

6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 28.231.000 28.231.000 22.261.000 22.261.000 5.970.000 5.970.000

6913 Tài sản và thiết bị văn phòng 22.700.000 22.700.000 18.150.000 18.150.000 2.300.000 2.300.000 2.250.000 2.250.000

6950 Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn 73.600.000 73.600.000 35.940.000 35.940.000 16.280.000 16.280.000 21.380.000 21.380.000

6955 Tài sản và thiết bị văn phòng 37.660.000 37.660.000 16.280.000 16.280.000 21.380.000 21.380.000

6999 Tài sản và thiết bị khác 35.940.000 35.940.000 35.940.000 35.940.000

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 31.310.000 31.310.000 13.044.000 13.044.000 18.266.000 18.266.000

7004 Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động 18.266.000 18.266.000 18.266.000 18.266.000

7049 Chi khác 13.044.000 13.044.000 13.044.000 13.044.000

7050 Mua sắm tài sản vô hình 5.600.000 5.600.000 2.000.000 2.000.000 3.600.000 3.600.000

7053 Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 5.600.000 5.600.000 2.000.000 2.000.000 3.600.000 3.600.000

7750 Chi khác 441.443.005 441.443.005 355.453.005 355.453.005 41.650.000 41.650.000 44.340.000 44.340.000

7756 Chi các khoản phí và lệ phí 17.199.300 17.199.300 10.774.300 10.774.300 6.425.000 6.425.000

7757 Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 11.209.700 11.209.700 11.209.700 11.209.700
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7761 Chi tiếp khách 33.253.000 33.253.000 25.453.000 25.453.000 7.800.000 7.800.000

7799 Chi các khoản khác 379.781.005 379.781.005 308.016.005 308.016.005 27.425.000 27.425.000 44.340.000 44.340.000

8000 Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm 17.880.000 17.880.000 17.880.000 17.880.000

8049 Chi hỗ trợ khác 17.880.000 17.880.000 17.880.000 17.880.000

280 332

Các hoạt động điều tra, thăm dò, khảo sát, tư vấn, 

quy hoạch trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhân 

văn

1.535.224.000 18.028.688 1.535.224.000 18.028.688 1.535.224.000 1.535.224.000 18.028.688 18.028.688

6000 Tiền lương 766.604.992 766.604.992 766.604.992 766.604.992

6001 Lương theo ngạch, bậc 766.604.992 766.604.992 766.604.992 766.604.992

6050
Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên 

theo hợp đồng
82.320.000 82.320.000 82.320.000 82.320.000

6051
Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo 

hợp đồng
82.320.000 82.320.000 82.320.000 82.320.000

6100 Phụ cấp lương 101.203.610 101.203.610 101.203.610 101.203.610

6101 Phụ cấp chức vụ 30.396.000 30.396.000 30.396.000 30.396.000

6105 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 25.362.610 25.362.610 25.362.610 25.362.610

6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 28.459.000 28.459.000 28.459.000 28.459.000

6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 1.788.000 1.788.000 1.788.000 1.788.000

6149 Phụ cấp khác 15.198.000 15.198.000 15.198.000 15.198.000

6250 Phúc lợi tập thể 112.400.032 112.400.032 112.400.032 112.400.032

6299 Chi khác 112.400.032 112.400.032 112.400.032 112.400.032

6300 Các khoản đóng góp 205.834.383 205.834.383 205.834.383 205.834.383

6301 Bảo hiểm xã hội 153.280.923 153.280.923 153.280.923 153.280.923

6302 Bảo hiểm y tế 26.276.730 26.276.730 26.276.730 26.276.730

6303 Kinh phí công đoàn 17.517.820 17.517.820 17.517.820 17.517.820

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 8.758.910 8.758.910 8.758.910 8.758.910
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6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 11.559.650 11.559.650 11.559.650 11.559.650

6449 Chi khác 11.559.650 11.559.650 11.559.650 11.559.650

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 6.663.947 6.663.947 6.663.947 6.663.947

6501 Tiền điện 472.838 472.838 472.838 472.838

6502 Tiền nước 5.601.109 5.601.109 5.601.109 5.601.109

6504 Tiền vệ sinh, môi trường 590.000 590.000 590.000 590.000

6550 Vật tư văn phòng 76.095.700 76.095.700 76.095.700 76.095.700

6551 Văn phòng phẩm 25.485.000 25.485.000 25.485.000 25.485.000

6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000

6599 Vật tư văn phòng khác 48.930.700 48.930.700 48.930.700 48.930.700

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 29.211.028 29.211.028 29.211.028 29.211.028

6601
Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện 

thoại), thuê bao đường điện thoại, fax
2.945.626 2.945.626 2.945.626 2.945.626

6603 Cước phí bưu chính 872.356 872.356 872.356 872.356

6605
Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước 

phí Internet, thuê đường truyền mạng
16.498.546 16.498.546 16.498.546 16.498.546

6608
Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí 

thư viện
2.785.500 2.785.500 2.785.500 2.785.500

6649 Khác 6.109.000 6.109.000 6.109.000 6.109.000

6700 Công tác phí 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000

6704 Khoán công tác phí 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000

6750 Chi phí thuê mướn 8.712.000 8.712.000 8.712.000 8.712.000

6758 Thuê đào tạo lại cán bộ 7.096.000 7.096.000 7.096.000 7.096.000

6799 Chi phí thuê mướn khác 1.616.000 1.616.000 1.616.000 1.616.000

6900
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên 

môn và các công trình cơ sở hạ tầng
7.172.000 7.172.000 7.172.000 7.172.000
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6913 Tài sản và thiết bị văn phòng 7.172.000 7.172.000 7.172.000 7.172.000

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 1.152.000 1.152.000 1.152.000 1.152.000

7049 Chi khác 1.152.000 1.152.000 1.152.000 1.152.000

7050 Mua sắm tài sản vô hình 14.085.000 14.085.000 14.085.000 14.085.000

7053 Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 14.085.000 14.085.000 14.085.000 14.085.000

7750 Chi khác 40.261.000 40.261.000 40.261.000 40.261.000

7799 Chi các khoản khác 40.261.000 40.261.000 40.261.000 40.261.000

7950
Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và 

đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định
63.548.658 18.028.688 63.548.658 18.028.688 63.548.658 63.548.658 18.028.688 18.028.688

7951
Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định 

thu nhập
63.548.658 4.528.494 63.548.658 4.528.494 63.548.658 63.548.658 4.528.494 4.528.494

7952 Chi lập quỹ phúc lợi 266.382 266.382 266.382 266.382

7953 Chi lập quỹ khen thưởng 266.382 266.382 266.382 266.382

7954 Chi lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 266.382 266.382 266.382 266.382

7999 Chi lập quỹ khác 12.701.048 12.701.048 12.701.048 12.701.048

II. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 18.083.135.506 18.083.135.506 7.397.753.074 7.397.753.074 1.439.038.880 1.439.038.880 7.976.500.000 7.976.500.000 1.269.843.552 1.269.843.552

070 083 Đào tạo khác trong nước 8.425.000 8.425.000 8.425.000 8.425.000

6700 Công tác phí 3.210.000 3.210.000 3.210.000 3.210.000

6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 1.710.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000

6702 Phụ cấp công tác phí 600.000 600.000 600.000 600.000

6703 Tiền thuê phòng ngủ 900.000 900.000 900.000 900.000

6750 Chi phí thuê mướn 5.215.000 5.215.000 5.215.000 5.215.000

6758 Thuê đào tạo lại cán bộ 5.215.000 5.215.000 5.215.000 5.215.000

070 085

Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ, 

công chức, viên chức (gồm cả đào tạo ngắn hạn 

nước ngoài)

1.943.146.294 1.943.146.294 1.943.146.294 1.943.146.294
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6550 Vật tư văn phòng 25.216.000 25.216.000 25.216.000 25.216.000

6551 Văn phòng phẩm 25.216.000 25.216.000 25.216.000 25.216.000

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 13.200.500 13.200.500 13.200.500 13.200.500

6603 Cước phí bưu chính 13.200.500 13.200.500 13.200.500 13.200.500

6700 Công tác phí 8.480.000 8.480.000 8.480.000 8.480.000

6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000

6702 Phụ cấp công tác phí 400.000 400.000 400.000 400.000

6703 Tiền thuê phòng ngủ 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 1.896.249.794 1.896.249.794 1.896.249.794 1.896.249.794

7049 Chi khác 1.896.249.794 1.896.249.794 1.896.249.794 1.896.249.794

280 332

Các hoạt động điều tra, thăm dò, khảo sát, tư vấn, 

quy hoạch trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhân 

văn

1.269.843.552 1.269.843.552 1.269.843.552 1.269.843.552

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 65.506.890 65.506.890 65.506.890 65.506.890

6501 Tiền điện 62.504.475 62.504.475 62.504.475 62.504.475

6503 Tiền nhiên liệu 3.002.415 3.002.415 3.002.415 3.002.415

6550 Vật tư văn phòng 55.004.000 55.004.000 55.004.000 55.004.000

6551 Văn phòng phẩm 43.199.000 43.199.000 43.199.000 43.199.000

6599 Vật tư văn phòng khác 11.805.000 11.805.000 11.805.000 11.805.000

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

6606 Tuyên truyền, quảng cáo 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

6700 Công tác phí 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

6702 Phụ cấp công tác phí 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

6750 Chi phí thuê mướn 66.200.000 66.200.000 66.200.000 66.200.000

6751 Thuê phương tiện vận chuyển 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000

6761 Thuê phiên dịch, biên dịch 61.000.000 61.000.000 61.000.000 61.000.000

6900
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên 

môn và các công trình cơ sở hạ tầng
27.020.000 27.020.000 27.020.000 27.020.000

6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 27.020.000 27.020.000 27.020.000 27.020.000
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6950 Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn 234.590.000 234.590.000 234.590.000 234.590.000

6954 Tài sản và thiết bị chuyên dùng 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000

6955 Tài sản và thiết bị văn phòng 220.190.000 220.190.000 220.190.000 220.190.000

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 789.322.662 789.322.662 789.322.662 789.322.662

7001 Chi mua hàng hóa, vật tư 19.998.000 19.998.000 19.998.000 19.998.000

7012 Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành 648.233.500 648.233.500 648.233.500 648.233.500

7049 Chi khác 121.091.162 121.091.162 121.091.162 121.091.162

7050 Mua sắm tài sản vô hình 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000

7053 Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000

340 341 Quản lý nhà nước 14.861.720.660 14.861.720.660 5.446.181.780 5.446.181.780 1.439.038.880 1.439.038.880 7.976.500.000 7.976.500.000

6000 Tiền lương 43.388.800 43.388.800 43.388.800 43.388.800

6001 Lương theo ngạch, bậc 43.388.800 43.388.800 43.388.800 43.388.800

6100 Phụ cấp lương 33.795.147 33.795.147 33.795.147 33.795.147

6105 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 22.947.947 22.947.947 22.947.947 22.947.947

6124 Phụ cấp công vụ 10.847.200 10.847.200 10.847.200 10.847.200

6200 Tiền thưởng 6.888.577.303 6.888.577.303 6.888.577.303 6.888.577.303

6201 Thưởng thường xuyên 6.888.577.303 6.888.577.303 6.888.577.303 6.888.577.303

6250 Phúc lợi tập thể 1.608.700 1.608.700 1.608.700 1.608.700

6299 Chi khác 1.608.700 1.608.700 1.608.700 1.608.700

6300 Các khoản đóng góp 16.965.904 16.965.904 11.981.133 11.981.133 4.984.771 4.984.771

6301 Bảo hiểm xã hội 12.577.811 12.577.811 7.593.040 7.593.040 4.984.771 4.984.771

6302 Bảo hiểm y tế 1.301.664 1.301.664 1.301.664 1.301.664

6303 Kinh phí công đoàn 3.086.429 3.086.429 3.086.429 3.086.429

6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 16.200.000 16.200.000 16.200.000 16.200.000

6449 Chi khác 16.200.000 16.200.000 16.200.000 16.200.000

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 2.387.000 2.387.000 2.387.000 2.387.000

6503 Tiền nhiên liệu 2.387.000 2.387.000 2.387.000 2.387.000

6550 Vật tư văn phòng 111.287.400 111.287.400 68.862.400 68.862.400 42.425.000 42.425.000

6551 Văn phòng phẩm 111.287.400 111.287.400 68.862.400 68.862.400 42.425.000 42.425.000

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 26.180.667 26.180.667 3.991.100 3.991.100 22.189.567 22.189.567
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6603 Cước phí bưu chính 18.043.217 18.043.217 3.991.100 3.991.100 14.052.117 14.052.117

6649 Khác 8.137.450 8.137.450 8.137.450 8.137.450

6650 Hội nghị 237.309.000 237.309.000 4.535.000 4.535.000 232.774.000 232.774.000

6651 In, mua tài liệu 14.309.000 14.309.000 4.535.000 4.535.000 9.774.000 9.774.000

6652 Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

6655 Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

6657 Các khoản thuê mướn khác 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

6699 Chi phí khác 214.000.000 214.000.000 214.000.000 214.000.000

6700 Công tác phí 169.816.000 169.816.000 149.690.000 149.690.000 20.126.000 20.126.000

6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 38.836.000 38.836.000 33.510.000 33.510.000 5.326.000 5.326.000

6702 Phụ cấp công tác phí 79.560.000 79.560.000 68.960.000 68.960.000 10.600.000 10.600.000

6703 Tiền thuê phòng ngủ 51.420.000 51.420.000 47.220.000 47.220.000 4.200.000 4.200.000

6750 Chi phí thuê mướn 367.988.000 367.988.000 288.548.000 288.548.000 9.100.000 9.100.000 70.340.000 70.340.000

6751 Thuê phương tiện vận chuyển 268.930.000 268.930.000 189.490.000 189.490.000 9.100.000 9.100.000 70.340.000 70.340.000

6799 Chi phí thuê mướn khác 99.058.000 99.058.000 99.058.000 99.058.000

6900
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên 

môn và các công trình cơ sở hạ tầng
376.254.109 376.254.109 376.254.109 376.254.109

6907 Nhà cửa 376.254.109 376.254.109 376.254.109 376.254.109

6950 Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn 330.979.000 330.979.000 235.979.000 235.979.000 95.000.000 95.000.000

6955 Tài sản và thiết bị văn phòng 226.150.000 226.150.000 226.150.000 226.150.000

6956 Các thiết bị công nghệ thông tin 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000

6999 Tài sản và thiết bị khác 9.829.000 9.829.000 9.829.000 9.829.000

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 2.242.785.000 2.242.785.000 923.465.000 923.465.000 1.037.700.000 1.037.700.000 281.620.000 281.620.000

7001 Chi mua hàng hóa, vật tư 281.620.000 281.620.000 281.620.000 281.620.000

7004 Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động 17.450.000 17.450.000 17.450.000 17.450.000

7049 Chi khác 1.943.715.000 1.943.715.000 906.015.000 906.015.000 1.037.700.000 1.037.700.000

7050 Mua sắm tài sản vô hình 43.000.000 43.000.000 21.000.000 21.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000

7053 Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 43.000.000 43.000.000 21.000.000 21.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000

7750 Chi khác 444.741.030 444.741.030 132.292.900 132.292.900 312.448.130 312.448.130

7756 Chi các khoản phí và lệ phí 482.900 482.900 482.900 482.900
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7761 Chi tiếp khách 206.822.230 206.822.230 122.617.000 122.617.000 84.205.230 84.205.230

7799 Chi các khoản khác 237.435.900 237.435.900 9.675.900 9.675.900 227.760.000 227.760.000

7850
Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các 

cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp
53.457.600 53.457.600 53.457.600 53.457.600

7851 Chi mua báo, tạp chí của Đảng 22.614.600 22.614.600 22.614.600 22.614.600

7854

Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn 

phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ 

khác và phụ cấp cấp ủy

30.843.000 30.843.000 30.843.000 30.843.000

7900 Chi cho các sự kiện lớn 3.455.000.000 3.455.000.000 3.455.000.000 3.455.000.000

7901
Chi bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo 

nhiệm kỳ
3.455.000.000 3.455.000.000 3.455.000.000 3.455.000.000
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